
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đoàn Thị Ngọc Hoa 23/08/1988 hoavy230888@gmail.com
Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

2 Hồ Thị Mỹ Hoàng 19/02/1990
hoangnguyen0219@gmail.c

om
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

3 Võ Thị Sang 28/09/1991 sangvothi298@gmail.com
Trường Tiểu học Hải 

Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

4 Nguyễn Văn Mận 06/08/1986
vanmancomputer@gmail.co

m

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Trương Thuỵ Lan Anh 13/11/1985 truonganhkd85@gmail.com
Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Quảng Thị Ngọc Bích 07/12/1990 ngocbichquang@gmail.com
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Võ Thị Thừa 01/11/1984 linhphan600@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

8 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 01/11/1984 thaotinqn@gmail.com
Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Bùi Thị Thảo 03/11/1989 buithithao237@gmail.com
Trường Tiểu học Ngô 

Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Nguyễn Thị Kim Thoa 10/05/1983
kimthoangoquyen@gmail.c

om

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Nguyễn Thị Kiều Quanh 05/02/1989
kieuquanh.nguyenkhuyen@

gmail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 20/10/1986
nguyenthingocthaonvc@gm

ail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Lê Thị Mỹ Lệ 25/05/1991 2015lethimyle@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Nguyễn Thị Tư 06/08/1987 utnho6887@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Nguyễn Kim Quang 12/05/1990
nguyenkimquang1990@gma

il.com
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Huỳnh Thị Hồng Yển 26/08/1988 hongyen56@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Phan Thanh Kiều Trang 21/07/1992 phantrang2107@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Nguyễn Thị Bích Thảo 25/03/1994
bichthao250394@gmail.co

m

Trường Tiểu học Phước 

Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Lê Thị Thanh Huyền 13/10/1986 lehuyen071186@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

GVCC hỗ trợ: Võ Thị Bích Xuân - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

- Điện thoại: 0935764806 - Email: bichxuanct2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

QUY NHƠN, TUY PHƯỚC, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 1

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Lê Thị Kiều My 01/05/1989 kieumy1589@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Nguyễn Thị Hà Giang 12/02/1995 hagiang1220@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Mai Ngọc Lành 09/01/1978 mnlanh@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Đỗ Thị Mỹ Lệ 02/01/1984 dothimyle1984@gmail.com Trường Tiểu học Trần Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

24 Nguyễn Thị Thanh Thiên 01/01/1993 hieulam2024@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Đinh Thị Trâm 29/04/1991 tramgvcm3@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Nguyễn Phương An 02/02/1994 hoaan2312@gmail.com
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Lê Xuân Toại 19/10/1988 lxtoai@gmail.com
Trường TH Số 2 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

28 Nguyễn Thị Hồng Lai 02/07/1987 honglaict8a@yahoo.com.vn
Trường TH Số 2 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

29 Nguyễn Thái Sinh 03/03/1983 thaisinh01@gmail.com
Trường TH Số 2 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

30 Trần Văn Linh 10/10/1988 linhthuyhoa2@gmail.com
Trường TH Số 2 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

31 Nguyễn Hoài Trinh 01/01/1993
trinhnguyensp93@gmail.co

m

Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

32 Nguyễn Thị Thanh Tâm 08/06/1983
nguyenthithanhtamdt1@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Diêu Trì

Huyện Tuy 

Phước

33 Phạm Thị Minh Hưng 15/08/1984
minhhungphamthi150884@

gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước An

Huyện Tuy 

Phước

34 Hà Thị Xuân Trinh 11/05/1991 kieusa567@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

35 Lê Thị Kim Dung 02/09/1983 ltkimdung03@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

36 Nguyễn Thị Thu Hoa 06/12/1985
nguyenhoa156129@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

37 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 09/11/1993 ngngochieu93@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

38 Đinh Ngọc Hải 25/08/1984 dinhngochaips1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

39 Đỗ Thị Mỹ Viên 10/08/1988 dothimyvien87@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

40 Lê Thị Yến 10/10/1989 ltyen22@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

41 Ngô Thị Phương Trình 15/01/1985 trinhngo0185@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

42 Phan Thị Thanh Nhàn 10/10/1984 thanhnhana125@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

43 Hồ Thị Hồng Phú 06/03/1983 hongphudt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Diêu Trì

Huyện Tuy 

Phước

44 Nguyễn Thị Thanh Hoài 29/06/1988 thanhhoaicdbd@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước



45 Nguyễn Thu Anh Thư 12/09/1989 anhthu.thph@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

46 Võ Thị Thanh Yến 15/12/1984 yenk2101td@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

47 Võ Hoàng Thứ 07/12/1986 hoangthu0712@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

48 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 11/10/1986
mynhungpthanh2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

49 Nguyễn Thị Như Phượng 20/06/1985
nhuphuongqnbd@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 

Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

50 Trần Ngọc Năm 25/12/1987 tranngocnam@moet.edu.vn
Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

51 Nguyễn Danh Truyền 18/06/1991
nguyendanhtruyen113@gm

ail.com

Trường TH & THCS 

Canh Hiển

Huyện Vân 

Canh

52 Huỳnh Ngọc Ngân 12/05/1994
huynhngocngan.94@gamil.c

om

Trường Tiểu học Canh 

Hiệp

Huyện Vân 

Canh

53 Lê Thị Oanh Kiều 21/08/1983
lethioanhkieuvc@gmail.co

m
Trường tiểu học Canh Hòa

Huyện Vân 

Canh

54 Nguyễn Thị Như Ý 09/09/1995
nguyenthinhuy09vt@gmail.

com

Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

55 Lê Thanh Tú 01/01/1990 thanhtucv1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 

Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

56 Đào xuân Diễm 04/09/1992 daodiem1404@gmail.com
Trường tiểu học số 2 

Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

57 Huỳnh Thu Thủy 22/12/1991
huynhthuthuy.tt2@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Thị 

Trấn Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

58 Mai Thị Lộc 01/07/1993 maithiloc93bd@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị 

Trấn Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

59 Lê Đình Đại Êm 02/01/1992
daiem.thvinhhiep@gmail.co

m

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

60 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 13/12/1993
hoangdieu.thvinhquang@g

mail.com

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

61 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 15/10/1989 htngoctuyen@gmail.com
Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 61 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Bùi Ngọc Đông 08/08/1990 dongprofcct@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

2 Bùi Thị Thanh Tâm 23/12/1992
buithithanhtam92.bttt@gma

il.com

Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

3 Huỳnh Thị Thuyền 30/03/1991
huynhthithuyen1991@gmail

.com

Trường tiểu học Cát 

Chánh

Huyện Phù 

Cát

4 Nguyễn Ái Trinh 10/09/1993
nguyenaitrinh.tt11@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

5 Hồ Minh Chánh 20/06/1990
chanhhominh07@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

6 Nguyễn Hữu Nhuận 29/06/1989 huunhuan296@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

7 Võ Thị Kiều Loan 07/04/1989 loantt91989@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

8 Nguyễn Thái Duy 10/08/1986 duycatnhon2@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

9 Nguyễn Thị Xuân Vương 09/04/1993
xuanvuong93pm@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

10 Nguyễn Ngọc Ánh 12/02/1991 anhtt10@gmail.com Trường Tiểu học Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

11 Nguyễn Thị Duyên 20/02/1992 duyenctai1@gmail.com Trường Tiểu học Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

12 Dương Văn Tuấn 22/08/1989
duongthientuan89@gmail.c

om

Trường tiểu học Cát 

Thắng

Huyện Phù 

Cát

13 Đoàn Thị Thanh Thảo 06/01/1996
doanthao06011996@gmail.

com

Trường tiểu học Cát 

Thành

Huyện Phù 

Cát

14 Nông Thị Kim Hoa 01/06/1991 bvnonghoa@gmail.com
Trường tiểu học Cát 

Thành

Huyện Phù 

Cát

15 Lê Văn Phi 06/12/1990 phi.tt13.h27@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

16 Lê Nguyễn Quang Sơn 21/10/1991 nouvostd@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

17 Nguyễn Thị Như Hồng 17/07/1990
luckystar140220@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

18 Phan Văn Lương 02/04/1986 luongck1@yahoo.com.vn
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

19 Nguyễn Thị Thúy Uy 10/05/1989 thuyuyspbd@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

20 Tống Thị Thanh Thủy 12/06/1981 tongthuy1206@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

AN NHƠN, TÂY SƠN, PHÙ CÁT - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Bông - Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

- Điện thoại: 0815673472 - Email: thso2dapda@pgdannhon.edu.vn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Nguyễn Thị Bích Trang 02/09/1992
nguyentrang0292@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

22 Nguyễn Kế Lập 20/10/1984 lapkhs@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

23 Nguyễn Thị Tân 24/07/1991
nguyenthitan24791@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

24 Đỗ Thị Thanh Ly 03/01/1990 lycachu90@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

25 Võ Văn Thức 30/06/1990 vanthuc3006@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

26 Nguyễn Danh Nhân 30/06/1991
nguyendanhnhan306@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

27 Nguyễn Thành Hòa 24/05/1988
nguyenthanhhoa24@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Số 2 

Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

28 Phạm Thị Thúy Mỹ 17/09/1983 thuymypc@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

29 Trần Thị Châu Pho 27/09/1988 tranthichaupho@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Hòa

Huyện Tây 

Sơn

30 Nguyễn T Thanh Nhã 04/09/1988
thanhnha04091988@gmail.

com

Trường Tiểu học Bình 

Tân

Huyện Tây 

Sơn

31 Nguyễn Thị Ánh Hồng 20/11/1991
nguyenthianhhong306@gm

ail.com

Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

32 Huỳnh Thị Cẩm 10/06/1987 huynhcam1006@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

33 Đỗ Thị Hoa 12/04/1995 ddooxhoa@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

34 Nguyễn Thị Thắm 28/01/1988
nguyenthitham229@gmail.c

om

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

35 Trần Thị Hiền Ny 30/12/1988 hienny07i1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

36 Văn Thị Thúy Thân 24/03/1992
thienthannho2403@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

37 Nguyễn Thị Mỹ Lê 16/03/1985 levoxan@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

38 Võ Nguyên Thân 24/12/1992 thanbn2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

39 Cao Thị Hiếu 20/02/1987 hieu2287@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

40 Phạm Thị Tuyết 03/04/1994 phamtuyet445@gmail.com Trường Tiểu học Tây An
Huyện Tây 

Sơn

41 Phạm Minh Lễ 16/02/1984
minhle.thtaybinh2015@gma

il.com

Trường Tiểu học Tây 

Bình

Huyện Tây 

Sơn

42 Hồ Thị Diễm 19/10/1992 hodiemsharp@gmail.com Trường Tiểu học Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

43 Mai Bùi Thanh Vân 25/08/1990
maibuithanhvan@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

44 Huỳnh Thị Thanh Thúy 20/10/1982
huynhthithanhthuythtt@gm

ail.com

Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

45 Lê Hoài Nam 10/02/1996 namle100296@gmail.com
Trường Tiểu học Tây 

Vinh

Huyện Tây 

Sơn

46 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 20/10/1986 ngochienqn20@gmail.com
Trường Tiểu học Tây 

Xuân

Huyện Tây 

Sơn

47 Huỳnh Thị Thanh 03/05/1988 huynhthanh160@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn



48 Nguyễn Thị Hạnh Mai 20/02/1991 hanhmai0164@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

An

Thị xã An 

Nhơn

49 Trần Thị Mỹ Ly 25/09/1992 tranlytt10@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

An

Thị xã An 

Nhơn

50 Bùi Thị Trang 20/10/1994 metay201094@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

51 Nguyễn Thị Khoán 20/10/1993
nguyenthikhoan93@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

52 Mạc Thông Trơn 30/01/1996 thongtron1996@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

53 Nguyễn Hoàng Họa Mi 03/12/1983
nguyenhoanghoami@gmail.

com

Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

54 Đinh Thị Dương Thuyền 24/04/1990 duongthuyen18@gmail.com
Trường Tiểu Học Nhơn 

Lộc

Thị xã An 

Nhơn

55 Huỳnh Ngọc Hoài 02/04/1990 ngochoaihtc@gmail.com
Trường Tiểu Học Nhơn 

Lộc

Thị xã An 

Nhơn

56 Đinh Thị Bình 30/06/1993 mss.thibinh93@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

57 Nguyễn Hữu Tín 09/06/1988
huutinthnhonphuc@gmail.c

om

Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

58 Lê Anh Tuân 03/06/1991 tuanit0306@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ

Thị xã An 

Nhơn

59 Lê Quang Tính 20/05/1994 lequangtinh007@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Thọ

Thị xã An 

Nhơn

60 Lâm Thị Thanh Hằng 22/04/1986
lamhang222222@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

61 Trương Hữu Tiến 08/06/1991 huutien080691@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

62 Nguyễn Xuân Sáng 20/06/1992 sangn200692@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

63 Nguyễn Thị Kim Duyên 23/04/1990
nguyenthikimduyentt8@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

64 Nguyễn Thị Như Loan 26/11/1992 nhuloan261192@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

65 Phạm Thị Trang 10/02/1995
viethoangadvertise@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 65 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thị Kiều Trang 15/06/1992 kieutrang65@gmail.com
Trường Tiểu học An 

Hưng
Huyện An Lão

2 Võ Ngọc Nam 25/03/1991
ngocnambinhdinh@gmail.c

om

Trường Tiểu học An 

Nghĩa
Huyện An Lão

3 Nguyễn Thị Lệ Thùy 14/07/1992
nguyenlethuy140792@gmai

l.com

Trường Tiểu học An 

Quang
Huyện An Lão

4 Lê Ngọc Đức 10/04/1986 ductinal@gmail.com Trường Tiểu học An Tân Huyện An Lão

5 Phan Thị Nga 30/08/1990 phanthinga24@gmail.com Trường Tiểu học An Toàn Huyện An Lão

6 Huỳnh Thị Thu Hào 25/07/1989 baotuyet89@gmail.com
Trường Tiểu học An 

Trung
Huyện An Lão

7 Trương Tấn Phát 22/10/1993 tanphatsptk34@gmail.com Trường Tiểu học An Vinh Huyện An Lão

8 Phạm Thị Lệ 13/03/1985 legvtinhoc@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa
Huyện An Lão

9 Bùi Thị Hoài Nghi 20/04/1988 buihoainghi255@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão
Huyện An Lão

10 Nguyễn Thị Bích Thạnh 24/04/1990
bichthanhso1anduc@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

11 Lý Thị Ngọc Phương 02/02/1991
ngocphuong1991mt@gmail.

com

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

12 Nguyễn Thị Bích Hà 10/03/1991
nguyenthibichha0211@gma

il.com
Trường Tiểu học Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

13 Nguyễn Thị Mỹ 28/03/1993 hanhhoaian@gmail.com Trường Tiểu học Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

14 Lưu Thị Mỹ Lợi 07/02/1990 luuloi02@gmail.com
Trường Tiểu học Ân 

Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

15 Nguyễn Thị Kim Chi 30/07/1988
anthienanphong@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân 

Phong

Huyện Hoài 

Ân

16 Phạm Minh Được 06/06/1991
tinhocbinhdinh1991@gmail.

com
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

17 Thái Quang Hiếu 10/10/1992
thaiquanghieuatt@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

18 Nguyễn Thị Lại 02/02/1988 ngthlaiit@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

19 Trương Thị Hồng Viên 30/04/1984 hongvien2017@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Dương

Huyện Phù 

Mỹ
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20 Nguyễn Thị Kim Bích 09/01/1990 kimbichhp@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

21 Cao Văn Tiến 05/01/1983 caovantiencntt@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát
Huyện Phù 

Mỹ

22 Đinh Thanh Thảo 12/02/1992
thaodinhthanh483@gmail.c

om

Trường Tiểu học Mỹ 

Chánh Tây

Huyện Phù 

Mỹ

23 Mai Thị Quỳnh Anh 02/10/1983 qanhmychau@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ 

Châu

Huyện Phù 

Mỹ

24 Lê Thanh Tuyền 12/08/1994 thanhle121094@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

25 Phạm Thị Thanh Thúy 12/04/1983
thanhthuymdc2011@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

26 Đỗ Thị Ngọc Thủy 30/04/1988
ngocthuyphumy@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

27 Đặng Tương Hằng 19/04/1985
dangtuonghang85@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

28 Trần Thị Thúy 29/08/1989 thithuy.edu.vn@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

29 Dương Thị Hoài Phương 17/02/1987 phuongdth634@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ 

Phong

Huyện Phù 

Mỹ

30 Đỗ Thị Hồng 26/08/1985 hongdt15524@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ 

Quang

Huyện Phù 

Mỹ

31 PhanThị Lăng 12/12/1988 phanthilangabc@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ 

Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

32 Nguyễn Bá Quyên 18/03/1987 quyencdnqn@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

33 Nguyễn Văn Giỏi 16/04/1979 tinphong123@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

34 Ngô Thành Lương 24/06/1989
ngothanhluonggv@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

35 Nguyễn Thành Nam 07/08/1986 namnhi781986@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

36 Võ Thị Liễu 16/02/1992 volieutt11@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

37 Võ Thị Mãnh 10/12/1986
vothimanh19862011@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

38 Phan Thị Bích Trâm 05/02/1986
bichtrampm1986@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

39 Huỳnh Thị Thanh Thảo 12/06/1994
huynhthithanhthaott12@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

40 Võ Thị Ngọc Oanh 02/10/1984
vothingocoanh999@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

41 Đặng Kiên Định 03/02/1986 kiendinh246@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

42 Phan Thị Thu Hằng 27/09/1993
hangphan270993@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

43 Võ Thế Quy 20/12/1989 vothequy89@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

44 Nguyễn Thị Tường Thi 01/11/1979 tuongthipm@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

45 Trương Thị Mỹ Oanh 28/01/1992
truongmyoanh92@gmail.co

m

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn



46 Nguyễn Chí Vinh 16/10/1988 chivinhgvth@gmail.com
Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Nguyễn Xuân Tỉnh 15/07/1990
tinhnguyenxuan2013@gmai

l.com
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

48 Trần Hồng Phúc 18/11/1989
hongphuc1811.gv@gmail.c

om

Trường Tiểu học Hoài 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Trần Thị Thanh Tiền 21/03/1993
tranthithanhtien93@gmail.c

om

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Ngô Hoàng Tâm 25/12/1986
sucocomputer2311@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 

Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Võ Thanh Hùng 12/02/1983
vothanhhungbs1@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 

Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

52 Nguyễn Thị Trúc 16/08/1986 anhtruc09ltt@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53 Trần Quá 18/04/1991 tranquagvth@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

54 Hồ xuân Long 26/05/1989 xuanlongiti@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

55 Lê Thị Phường 10/10/1989 lethiphuonghh1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

56 Nguyễn Thị Mỹ Trang 12/09/1991
nguyenthimytranghh@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 

Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

57 La Thanh Tuân 03/03/1992 anhsaosaobang@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

58 Đinh Thị Hoài My 03/06/1979 mydinh121@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

59 Nguyễn Thanh Đậm 05/05/1992 thanhdambst@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

60 Nguyễn Thị Lan 14/11/1992 utlan577@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

61 Trương Thị Bích Trinh 10/03/1993 bichtrinh10393@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

62 Huỳnh Khoẻ 22/04/1989 h.khoe89@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

63 Phan Thị Ngọc Thể 05/04/1988 ngocthett@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

64 Đoàn Thị Phương Hồng 03/02/1988
doanthiphuonghong1@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 

Tam Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

65 Nguyễn Thị Hải Âu 05/10/1992
haiaunguyen0510@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 

Bồng sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

66 Nguyễn Đình Thức 25/04/1994
duongthikim.trong@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 

Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

67 Phạm Thị Phượng 01/08/1978 phuong0108hp@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

Hoài Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

68 Huỳnh Thị Thúy Hồng 01/01/1991 thuyhong2110@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

69 Huỳnh Trung Lập 13/06/1986 huynhtrunglap@ymail.com
Trường Tiểu học số 2 

Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

70 Hồ Thị Mỹ Dung 09/11/1990 hodung282@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

Tam Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

71 Trần Thị Ánh Dương 16/04/1995
anhduong160495@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 

Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn



72 Nguyễn Thành Trung 20/12/1986 trungletter@gmail.com
Trường Tiểu học số 3 

Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 72 người./.


